
DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023 chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm)

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác

1

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc
nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên phục vụ
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
của đảng

Nguyễn Minh Tiến Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch HĐND huyện Huyện ủy Thanh Liêm

2

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng
đảng,  xây  dựng  chính  quyền  của  Mặt  trận  tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Trần Xuân Thành Phó Bí thư TT Huyện ủy Huyện ủy Thanh Liêm

3

Những giải pháp chủ yếu tăng cường công tác
chỉ  đạo,  điều  hành  thực  hiện  Kế  hoạch  phát
triển  kinh  tế  -  xã  hội  năm 2023 trên  địa  bàn
huyện Thanh Liêm

Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện UBND Huyện Thanh Liêm

4

Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà
Nam

Trần Văn Quân Phó Chủ tịch UBND huyện UBND Huyện Thanh Liêm

5 Những giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt
động giám sát của HĐND huyện Thanh Liêm Đinh Viết Cường Phó Chủ tịch HĐND huyện HĐND huyện Thanh Liêm
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6
Giải  pháp  tăng  cường  công  tác  quản  lý  nhà
nước trong công tác phòng chống thiên tai - tìm
kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Lại Thị Ngọc Trâm Phó Chủ tịch UBND huyện UBND Huyện Thanh Liêm

7 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ các Hội
nghị Ban thường vụ Huyện Ủy Thạch Thị Kim Thanh Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Văn phòng Huyện Ủy Thanh

Liêm

8
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả
công  tác  kiểm tra,  giám sát  của  chi  bộ  trong
đảng bộ huyện Thanh Liêm

Nguyễn Văn Khánh Chủ nhiệm UBKT Ủy ban kiểm tra
Huyện ủy Thanh Liêm

9
Giải pháp nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu thông
qua xem xét thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức

Nguyễn Mạnh Thắng
Trịnh Thị Nhung

TVHU, Trưởng Ban Tổ chức
Phó trưởng Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh
Liêm

10 Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu thực
hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo

- Đỗ Thành Trung

-Nguyễn Thị Huế

- UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận
kiêm Chủ tịch Ủy Ban MTTQ

- Phó trưởng Ban Dân Vận

Ban Dân Vận, Ủy ban MTTQ
huyện Thanh Liêm

11
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác
tham  mưu  tổng  hợp  của  Văn  phòng
HĐND&UBND huyện

Hoàng Mải Minh
Trần Thị Tuấn Anh

Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Dịu
Lê Quỳnh Trang

Chánh văn phòng
Phó Ban pháp chế HĐND huyện
Phó Ban kinh tế HĐND huyện

Chuyên viên tổng hợp
Chuyên viên kế toán

Văn phòng HĐND&UBND
huyện Thanh Liêm

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12 Giải pháp nâng cao năng lực số cho thanh niên
giai đoạn hiện nay Đoàn Thị Hồng Thúy Bí thư Huyện đoàn Huyện Đoàn Thanh Liêm

13
Giải  pháp  tăng  cường  công  tác  quản  lý  nhà
nước  về  văn  hóa  trên  địa  bàn  huyện  Thanh
Liêm

Nguyễn Thị Phượng Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Thanh Liêm

14
Giải  pháp ứng dụng các  tiến  bộ khoa học kỹ
thuật thực hiện nâng cao hiệu quả mô hình ứng
dụng mạ khay cấy máy trong sản xuất lúa

Đỗ Thị Thanh Nga Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn huyện Thanh Liêm

15
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện
trong tình hình mới

Đinh Thị Phương Lê
Trần Văn Phương

Trưởng phòng
Phó trưởng phòng

Phòng Lao động TB&XH huyện
Thanh Liêm

16
Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý đầu tư xây
dựng kết  cấu hạ tầng giao thông trên địa  bàn
huyện Thanh Liêm

Nguyễn Triều Dương Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng
huyện Thanh Liêm

17 Giải pháp nâng cao vai trò của quản lý nhà nước
về đất đai trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Đỗ Văn Trường
Lê Trung Kiên

Trần Thị Thanh Hương

Trưởng phòng
Phó trưởng phòng

Chuyên viên

Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện

18 Một số giải  pháp nâng cao hiệu quả công tác
hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Liêm Phạm Thị Thu Hằng Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Thanh

Liêm

19 Một số giải pháp chỉ đạo thành công đại hội Hội
nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025

Bùi Trọng Quỳnh
Đặng Thị Thu Hiền

Chủ tịch
Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

20
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua
khen thưởng trong tổ chức Hội LHPN các cấp
trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Cao Thị Duyên Hà
Bùi Thị Dung
Phạm Thị Liên

Chủ tịch
Phó Chủ tịch

Nhân viên

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
Thanh Liêm

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
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21
Một số giải  pháp nâng cao hiệu quả công tác
quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa
bàn huyện

Lê Quang Sơn Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Thanh Liêm

22

Một số giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của
người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành
chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa các xã, thị
trấn huyện Thanh Liêm

Đặng Như Thọ Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm

23 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết
đơn thư tại huyện Thanh Liêm

Lê Chí Tịnh
Lê Thị Hưng

Phó Chánh văn phòng Huyện ủy
Chuyên viên tổng hợp

Văn phòng Huyện Ủy Thanh
Liêm

24
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng
các  chương  trình  phát  thanh  trên  hệ  thống
truyền thanh huyện Thanh Liêm

Đỗ Mạnh Cường Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và
Thể thao huyện Thanh Liêm

25
Một số giải pháp nâng cao hiêu quả việc triển
khai  học  tập  và  làm theo  tư  tưởng,  đạo  đức,
phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn Thị Vân Khánh HUV-Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh
Liêm

26 Nâng cao chất lượng công tác quản lý lớp học
tại Trung tâm chính trị Nguyễn Thị Hoa Lan Trợ giảng Trung Tâm Chính trị huyện

Thanh Liêm

27
Một số giải  pháp nâng cao hiệu quả công tác
giải  quyết  khiếu  nại  về  đất  đai  trên  địa  bàn
huyện Thanh Liêm

Lê Văn Đậu Phó Chánh thanh tra Thanh tra huyện Thanh Liêm

28 Một số giải  pháp xây dựng tổ  chức hội  vững
mạnh Nguyễn Minh Thục Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh

Liêm

29 Giải  pháp  nâng  cao  hiệu  quả  hoạt  trong  hoạt
động quản lý xây dựng trên địa bàn huyện Dương Thị Thúy Hạnh Công chức giao thông - xây dựng UBND thị trấn Kiện Khê

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30 Một số giải  pháp nâng cao hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ xã Liêm Cần

Phan Hữu Đạt
Đinh Thị Thu Hà

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

Đảng ủy xã Liêm Cần,
huyện Thanh Liêm

31 Một số giải pháp trong công tác phát triển đảng
viên tại Đảng bộ xã Thanh Hương

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Xuân Thái

- Bí thư Đảng ủy
- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch

HĐND xã
Đảng ủy xã Thanh Hương

32 Giải pháp đổi mới công tác quản lý đảng viên
trong tình hình mới Nguyễn Ngọc Hà HUV-Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Thanh Hải

33

Giải pháp đổi mới việc học tập, quán triệt triển
khai các chỉ thị,  nghị quyết của Đảng đối với
đảng bộ và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã
trong tình hình mới

Đinh Thị Anh
Phó bí thư TT Đảng ủy- Chủ tịch

HĐND xã Đảng ủy xã Thanh Hải

34
Một  số  giải  pháp  cơ  bản  để  giữ  vững,  tăng
cường đoàn kết, thống nhất tại Đảng bộ xã Liêm
Cần trong giai đoạn hiện nay

Phạm Văn Độ Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch
UBND xã UBND xã Liêm Cần

35 Đổi mới phương pháp tổ chức hội nghị giao ban
với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Vũ Việt Chung Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Thanh Nghị

36 Một số giải  pháp nâng cao hiệu quả công tác
giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thanh Nghị Lê Quý Hoạch Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Nghị

37
Một số giải  pháp nâng cao kỷ luật,  kỷ cương
hành chính tại  xã Thanh Tâm trong giai  đoạn
hiện nay

Nguyễn Hồng Sơn Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Thanh Tâm

38
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác
tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại
UBND xã Thanh Tâm

Nguyễn Đức Viên Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Tâm

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
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39
Một số giải pháp phát huy vai trò của nhân dân
trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái ,
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Đỗ Văn Dũng
Phạm Văn Công

Bí thư đảng ủy
Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch

HĐND thị trấn
Đảng ủy thị trấn Tân Thanh

40 Một số giải pháp quản lý, sử dụng cán bộ công
chức cấp xã sau sáp nhập Nguyễn Văn Toản Chủ tịch UBND thị trấn UBND thị trấn tân Thanh

41 Một số giải  pháp về công tác phát  triển đảng
viên trong các chi bộ nhà trường Nguyễn Văn Toán Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Liêm Phong

42
Một số giải  pháp trong việc lãnh đạo,  duy trì
nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
kiểu mẫu trên địa bàn xã Liêm Phong

Lại Trường Giang Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Phong

43 Một số kinh nghiệm nâng cao công tác phối hợp
trong tiếp xúc cử tri Lê Hải Đăng Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Sơn

44

Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong
giải  quyết  thủ  tục  hành  chính  Cấp  giấy  phép
đăng ký kinh doanh trên địa bàn Huyện Thanh
Liêm

Trịnh Thị Thanh Vân
Nguyễn Ngọc Hà

Phó trưởng phòng
Chuyên viên

Phòng Tài Chính - Kế hoạch
huyện Thanh Liêm

45
Đề tài " Giải pháp triển khai, nhân rộng mô hình
quả lý bệnh tăng huyết áp tại hệ thống y tế cơ sở
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Phạm Ngọc Tài
Nguyễn Thị Hà

Đỗ Thị Mai Hương
Trương Quang Phục
Đỗ Thị Thùy Giang

 Phó Giám đốc - BS CK II
Bác sĩ Chuyên khoa I

Cử nhân
Cử nhân

Cử nhân điều dưỡng

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
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46

Đề tài " Thực trạng cận thị và một số yếu tố liên
quan ở học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn
Tân  Thanh,  huyện  Thanh  Liêm,  tỉnh  Hà
Nam2023

Nguyễn Thị Hồng Sâm
Nguyễn Hồng Khanh

Đỗ Thị Vân Anh
Đinh Văn Chung
Đinh Văn Giới

Phó giám đốc -Thạc sỹ
Bác Sĩ

Cử nhân điều dưỡng
Cử nhân kinh tế
Cử nhân kinh tế

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

47
Đề tài Đánh giá kết quả tiêm Depomedrol nội
khớp trong điều trị thoái hóa khớp gối tại khoa
cấp cứu Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm

Nguyễn Kim Bảng
Đào Xuân Tỉnh
Trần Tiến Sỹ

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Hồng Khanh

Giám đốc- Thạc sỹ, Bác sĩ
Thạc sỹ, Bác sĩ

Bác sĩ chuyên khoa I
Bác sĩ chuyên khoa I

Bác sĩ

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

48

Đề tài Đánh giá kết quả điều trị hội chứng cổ
vai tay do thoái hóa cột sống bằng châm cứu kết
hợp  với  đèn  hồng  ngoại  tại  Trung  Tâm  y  tế
huyện Thanh Liêm năm 2023

Đào Xuân Tỉnh
Trần Tiến Sỹ

Lưu Thị Lan Anh
Nguyễn Trường Sơn

Đinh Thị Hiền

Thạc sĩ, Bác sỹ
Bác sĩ chuyên khoa I

Bác sĩ
Kỹ thuật viên

Cử nhân điều dưỡng

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

49
Đề tài  Nghiên cứu xây dựng danh mục tương
tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Trung Tâm y tế huyện Thanh Liêm

Nguyễn Kim Bảng
Đinh Thị Huê

Nguyễn Thị Hằng
Trịnh Thị Thuận

Dương Văn Hưởng

Giám đốc- Thạc sỹ, Bác sĩ
Bác sĩ chuyên khoa I
Bác sĩ chuyên khoa I

Dược sĩ đại học
Bác sĩ chuyên khoa I

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

50
Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác
giải  phóng mặt  bằng phục vụ các dự án triển
khai trên địa bàn xã

Đào Xuân Ảnh Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Tân

51 Các giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành
thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao Phạm Đức Văn Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Thuận

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
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52

“Một số giải pháp trong chỉ đạo, điều hành sản
xuất nông nghiệp nhằm giảm tình trạng lúa ma,
lúa cỏ trên đồng ruộng xã Thanh Thủy, Thanh
Liêm, Hà Nam năm 2023”.

Vũ Quý Việt Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Thủy

53
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công
tác triển khai  thực hiện mô hình chính quyền
thân thiện vì nhân dân phục vụ

Ngô Văn Tám Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch
UBND xã UBND xã Liêm Túc

54 Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao Lê Xuân Hạnh Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy xã Liêm Túc

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
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